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 I. ĐỌC - HIỂU (3.0 ĐIỂM)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 1,2,3,4 bên dưới. 
          Con biết là hằng năm khi bắt đầu khai giảng nhà trường thường cho các lớp thả bóng bay lên trời. Sau những thông tin con tìm thấy được thì bóng bay được làm từ nylon tức là từ nhựa và khi thả bóng bay lên thì các chú chim hoặc các động vật khác khi nuốt vào, nó có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói. Còn khi bóng bay rơi xuống đất hoặc biển thì những chú rùa biển và các loài sinh vật biển khác được biết là đã bị nhầm lẫn giữa bóng bay và sứa biển. Ruy băng và dây buộc bóng có thể khiến chúng mắc kẹt và dẫn tới cái chết ạ. Vậy nên bây giờ con nghĩ rằng trường mình có thể đừng thả bóng bay vào hôm khai giảng hoặc hạn chế số lượng bóng bay, có được không ạ? Con chỉ muốn gửi thông điệp:
Thả bóng bay lên trời: Bay cao ước mơ của các học sinh - giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển.
Hiện nay, thế hệ chúng con bắt đầu quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường. Con rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các thầy cô ạ.
(Trích từ bức thư bạn Nguyễn Nguyệt Linh gửi 

                         thầy Hiệu trưởng trường Marie Curie (Hà Nội))
Câu 1 (0.5 điểm):  Đoạn thư trên nói về chủ đề gì? 
Câu 2 (1.0 điểm): Theo Nguyệt Linh, việc thả bóng bay có tác hại như thế nào? 

Câu 3 (1.0 điểm):  Chỉ ra danh từ, động từ, lượng từ trong 4 từ được gạch chân sau: Hiện nay, thế hệ chúng con bắt đầu quan tâm đến các vấn đề liên quan đến môi trường.   
Câu 4 (0.5 điểm):  Đọc đoạn thư, em nhận thấy Nguyệt Linh là người như thế nào?  
 II. TẠO LẬP VĂN BẢN (7.0 ĐIỂM) 
Câu 1 (2.0 điểm): Từ ý tưởng của bạn Nguyệt Linh, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 dòng) nêu những tác hại của rác thải nhựa hiện nay. 
Câu 2 (5.0 điểm):
Vào vai nhân vật Mị Nương kể lại truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. 
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CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	PHẦN I: ĐỌC - HIỂU

	1
	Chủ đề môi trường/bảo vệ môi trường/ rác thải nhựa... 

(Hs trả lời có ý đúng là được, không cần chính xác cụm từ trên.)  
	0.5 

	2
	Tác hại:  các chú chim hoặc các động vật khác khi nuốt vào, nó có thể bị chặn đường ruột và dẫn đến chết đói,  những chú rùa biển và các loài sinh vật biển khác có thể bị mắc kẹt và dẫn tới cái chết... (Hs trả lời có ý đúng là được, không cần chính xác cụm từ trên.)  
	1.0 

	3
	danh từ: vấn đề, môi trường 

động từ: quan tâm 

lượng từ:  các 
	1.0 

	4
	Nguyệt Linh: yêu động vật/có ý thức bảo vệ môi trường... 

 (Hs trả lời có ý đúng là được, không cần chính xác cụm từ trên.)
	0.5 

	PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN

	1
	Viết đoạn văn
a. Về hình thức, kĩ năng: học sinh biết cách viết một đoạn văn nêu ý kiến của mình; kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp, viết có nội dung.

b. Về nội dung: học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần xác định đúng nội dung yêu cầu. 

c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn:  Có thể viết đoạn văn theo hướng sau:

- Giới thiệu:  tình trạng rác thải nhựa phổ biến/rác thải nhựa nhiều tác hại...
- Các tác hại của rác thải nhựa: cảnh quan, môi trường, sức khỏe... 
(trân trọng những ý khác nếu hợp lí) 
	2.0 

	2
	1. Yêu cầu về kĩ năng:

- HS xác định và viết đúng kiểu bài tự sự 

- Kể lại được truyện bằng lời văn của mình 
- Bố cục rõ ràng, mạch lạc,  không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp.

- Sáng tạo: sắp xếp lại bố cục hoặc thêm các chi tiết miêu tả... 
	

	
	2.  Yêu cầu về kiến thức:HS cần viết được một số ý:

a. Mở bài: 

- Giới thiệu nhân vật, sự việc.  (vào được vai Mị Nương) 
b. Thân bài: 

- Lần lượt kể các sự việc chính của truyện (có thể sắp xếp lại bố cục miễn hợp lí) 

c. Kết bài: 

- Kết thúc câu chuyện.  
	0.5

4.0 

0.5


*Chú ý: 

- Trên đây chỉ là gợi ý, tùy thực tế bài làm của học sinh giáo viên chấm bài họp thống nhất trong tổ, nhóm để linh hoạt cho điểm hợp lí, khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo. 

-----------------------HẾT------------------------

